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BÁO CÁO
Tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

I. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
* Tổng số vốn được phân bổ, huy động, bố trí trong giai đoạn 2016-2020: 208.155 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp: 135.059 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư: 104.683 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 30.376 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 16.775 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư: 16.775 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 0 triệu đồng).

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 56.321 triệu đồng, cụ thể:
+ Chương trình 30a: 34.044 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư: 34.044 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 0 triệu đồng).

 + Chương trình 135: 22.277 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư: 22.277 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 0 triệu đồng).

(Chi tiết tại các phụ biểu số 3, 4, 5 kèm theo)

II. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 
- Kết quả đến nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có:

+ 01 xã đạt 14 tiêu chí (Ngọk Yêu), tăng 01 xã so với năm 2019.
+ 03 xã đạt 13 tiêu chí (Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Đăk Sao); tăng 03 xã so với năm 2019.

+ 02 xã đạt 12 tiêu chí (xã Văn Xuôi, xã Ngọk Lây); tăng 02 xã so với năm 2019.

+ 04 xã đạt 11 tiêu chí (xã Đăk Rơ Ông, xã Đăk Tờ Kan, xã Đăk Hà, xã Măng Ri,); tăng 02 xã so với năm 2019.

+ 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Đăk Na), giảm 01 xã so với năm 2019.

+ Không còn xã dưới 10 tiêu chí.
- Số lượng tiêu chí tăng so với năm 2019 là 25 tiêu chí; bình quân các xã đạt 11,91 tiêu chí.

- Số lượng tiêu chí tăng so với năm 2015 là 58 tiêu chí (Năm 2015: 73 tiêu chí; năm 2020: 131 tiêu chí).

* Kết quả thực hiện từng tiêu chí tại thời điểm báo cáo:
- Quy hoạch (Tiêu chí số 1): 11/11 xã đạt; tăng 5 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Măng Ri, Đăk Na, Đăk Tờ Kan, Văn Xuôi, Ngọk Yêu).
- Giao thông (Tiêu chí số 2): có 5/11 xã đạt tiêu chí số 2; tăng 5 xã so với năm 2015 (Măng Ri, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Văn Xuôi, Ngọk Yêu).
- Thủy lợi (Tiêu chí số 3): 11/11 xã đều được đánh giá đạt tiêu chí số 3; tăng 6 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Ngọk Lây, Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Tờ Kan, Văn Xuôi, Tu Mơ Rông).
-  Điện (Tiêu chí số 4): 11/11 xã đạt tiêu chí điện; tăng 4 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Măng Ri, Đăk Na, Tê Xăng, Ngọk Yêu).
- Trường học (Tiêu chí số 5): Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 11/11 xã được đánh giá đạt tiêu chí số 5; tăng 5 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Na, Tu Mơ Rông, Tê Xăng,Văn Xuôi, Ngọk Yêu).
- Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6): Có 10/11 xã đạt (trừ xã Đăk Rơ Ông); tăng 9 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Tờ Kan, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Ngọk Yêu, Măng Ri, Văn Xuôi).
- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7): Có 11/11 xã đạt; tăng 4 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Hà, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Tê Xăng).
- Thông tin và Truyền thông (Tiêu chí số 8): Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 10/11 xã đạt tiêu chí số 8 (trừ xã Đăk Tờ Kan); tăng 02 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Ngọk Lây, Tê Xăng).

- Nhà ở (Tiêu chí số 9): có 02/11 xã đạt tiêu chuẩn số 9; tăng 02 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Tê Xăng và Ngọk Yêu).
- Thu nhập (Tiêu chí số 10): 0/11 xã đạt; không thay đổi so với năm 2015.
- Hộ nghèo (Tiêu chí số 11): 0/11 xã đạt; không thay đổi so với năm 2015.

- Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12): 11/11 xã đạt; không thay đổi so với năm 2015.
- Tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13): Đến cuối năm 2020, có 7/11 xã đạt tiêu chí số 13 (trừ xã Măng Ri, Đăk Na, Đăk Tờ Kan và Văn Xuôi); tăng 06 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Tê Xăng và Ngọk Yêu).
- Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chí số 14): 0/11 xã đạt; không thay đổi so với năm 2015.

- Y tế (Tiêu chí số 15): Đến hết năm 2020, toàn huyện có 08/11 xã đạt tiêu chí y tế (trừ xã Đăk Na, Đăk Hà và Măng Ri
); tăng 05 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Văn Xuôi và Ngọk Yêu) đồng thời giảm 01 xã so với năm 2015 (xã Măng Ri).
- Văn hóa (Tiêu chí số 16): Đến hết năm 2020, 11/11 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; tăng 05 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Hà, Đăk Sao, Đăk Na, Tê Xăng và Ngọk Yêu). 
- Môi trường và an toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17): đến hết năm 2020, toàn huyện chỉ có 3/11 xã đạt tiêu chí số 17; tăng 03 xã so với năm 2015 (gồm các xã: Đăk Hà, Đăk Tờ Kan và Tu Mơ Rông). 

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18): 0/11 xã đạt; không thay đổi so với năm 2015.

- Quốc phòng và an ninh (Tiêu chí số 19): đến hết năm 2020, toàn huyện chỉ có 9/11 xã đạt; giảm 02 xã so với năm 2015 (xã Đăk Hà và Đăk Tờ Kan).
* So sánh giai đoạn 2016-2020 với cuối năm 2015 (có biểu kèm theo)
III. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
1. Mục tiêu: Đến hết năm 2021, toàn huyện có:

+ 01 xã đạt 16 tiêu chí (Măng Ri),

+ 04 xã đạt 15 tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Ngọk Yêu, Ngọk Lây);

+ 03 xã đạt 14 tiêu chí (Đăk Sao, Tu Mơ Rông và Tê Xăng);

+ 03 xã đạt 13 tiêu chí (Đăk Na, Đăk Hà, Văn Xuôi).

- Tổng số tiêu chí đạt được: 157 tiêu chí, bình quân tiêu chí mỗi xã là 14,27 tiêu chí/xã.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với các tiêu chí mục tiêu đạt được trong năm 2021
2.1. Tiêu chí số 2: mục tiêu năm 2021 có 3 xã hoàn thành tiêu chí: Đăk Rơ Ông, Ngọk Lây, Đăk Hà.
- Giải pháp: 

+ Lồng ghép, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện các tuyến giao thông đặc biệt là các tuyến đường trục chính nội đồng nhằm đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Tổ chức rà soát lại quy hoạch mạng lưới đường trục chính nội đồng giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở triển khai thực hiện và đánh giá. 

2.2. Tiêu chí số 6: Năm 2021, phấn đấu có thêm 01 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (Xã Đăk Rơ Ông), lũy kế đến hết năm 2021 có 11/11 xã đạt tiêu chí.

- Giải pháp: trong năm 2021 xã Đăk Rơ Ông cần triển khai thực hiện đầu tư nhà văn hóa xã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định nhằm đạt tiêu chí.

2.3. Tiêu chí số 8: Năm 2021, phấn đấu đến hết năm 2021 có thêm 01 xã hoàn thành tiêu chí (Xã Đăk Tờ Kan), lũy kế đến hết năm 2021 có 11/11 xã đạt tiêu chí.

- Giải pháp: Để đạt tiêu chí số 8, xã Đăk Tờ Kan cần đầu tư mua sắm trang thiết bị loa truyền thanh thôn. Đồng thời các xã còn lại cần kiểm tra, duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống loa truyền thanh ở các thôn.

2.4. Tiêu chí số 9: Phấn đấu đến hết năm 2021 có thêm 03 xã hoàn thành tiêu chí số 9, lũy kế đến hết năm 2021 có 5/11 xã đ ạt  tiêu chí (xã Ngọk Lây, Tê Xăng, Ngọk Yêu, Tu Mơ Rông, Măng Ri)
- Giải pháp: 03 xã mục tiêu năm 2021 (Xã Ngọk Lây, Tu Mơ Rông, Măng Ri) cần tập trung huy động nguồn lực, vận động nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát và nâng cấp sửa chữa nhà ở để đảm bảo nhà đạt chuẩn theo quy định.

2.5. Tiêu chí số 13: Phấn đấu có thêm 03 xã hoàn thành tiêu chí Tổ chức sản xuất (Măng Ri, Đăk Na, Đăk Tờ Kan), lũy kế đến hết năm 2021 có 10/11 xã đạt tiêu chí (trừ xã Văn Xuôi).

- Giải pháp: Trong năm 2021, các xã Măng Ri, Đăk Na, Đăk Tờ Kan cần truyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, tổ hợp tác liên kết hình thành nên hợp tác xã; đồng thời tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia vào mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn nhằm thúc đẩy tái cơ cấu tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn quản lý.

2.6. Tiêu chí số 15: Phấn đấu có thêm 02 xã hoàn thành tiêu chí y tế (xã Đăk Na, Măng Ri), lũy kế đến hết năm 2021 có 10/11 xã đạt tiêu chí (trừ xã Đăk Hà). 

- Giải pháp: xã Đăk Na cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn về y tế trong việc đánh giá, đề xuất công nhận xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; Bên cạnh đó, xã Đăk Na và xã Măng Ri tổ chức triển khai các chính sách cải thiện sinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 35%.

2.7. Tiêu chí số 17: - Phấn đấu có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí, lũy kế đến hết năm 2021 có 10/11 xã đạt tiêu chí (trừ xã Đăk Sao). 

- Giải pháp: Các xã mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 17 trong năm 2021 (Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Ngọk Lây, Đăk Na, Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Tê Xăng) cần tập trung sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt tập trung; tuyên truyền vận động và hỗ trợ nhân dân làm giếng, nhà tiêu nhà tắm và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh môi trường.

2.8. Tiêu chí số 18: Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 5/11 xã đạt tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Đăk Hà, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan)
- Giải pháp: Các xã mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 18 trong năm 2021xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đối với cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn; hoàn thiện công tác đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có kế hoạch xây dựng đạt mục tiêu Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” theo quy định.

2.9. Tiêu chí số 19 Phấn đấu đến hết năm 2021, có 10/11 xã đạt tiêu chí (tăng 01 xã so với năm 2020 - Xã Đăk Tờ Kan).

- Giải pháp: Xã Đăk Tờ Kan cần phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong việc tổ chức thực hiện đạt kế hoạch các tiêu chuẩn “Xã đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” theo quy định.
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông./.
	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã;

- Lưu: VT-TH.
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BIỂU SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 SO VỚI NĂM 2015
	BI ỂU SO S ÁNH T
	Tên xã
	Tổng số tiêu chí đã đạt được đến hết năm 2015
	Tổng số tiêu chí đã đạt được đến hết năm 2020
	So sánh giai đoạn 2016-2020 với cuối năm 2015

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm

	
	
	Tổng số tiêu chí đã đạt được
	Chi tiết các tiêu chí
	Tổng số tiêu chí đã đạt được
	Chi tiết các tiêu chí
	Tổng số tiêu chí tăng so với năm 2015
	Tiêu chí tăng
	Tổng số tiêu chí giảm so với năm 2015
	Tiêu chí giảm

	1
	Đăk Rơ Ông
	10
	1,3,4,5,7,8,12,15,16,19
	11
	1,3,4,5,7,8,12,13,15,16,19
	1
	13
	 
	 

	2
	Ngọk Lây
	10
	1,4,5,6,7,12,13,15,16,19
	12
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,19
	2
	3,8
	 
	 

	3
	Măng Ri
	8
	3,5,7,8,12,15,16,19
	11
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,19
	4
	1,2,4,6
	-1
	15

	4
	Đăk Hà
	6
	1,4,5,8,12,19
	11
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,16,17
	6
	3,6,7,13,16,17
	-1
	19

	5
	Đăk Sao
	7
	1,3,4,5,8,12,19
	13
	1;2;3;4;5;6;7;8;12;13;15;16;19
	6
	2,6,7,13,15,16
	 
	 

	6
	Đăk Na
	4
	7,8,12,19
	10
	1,3,4,5,7,8,12,16,19
	6
	1,3,4,5,6,16
	 
	 

	7
	Đăk Tờ Kan
	7
	4,5,7,12,15,16,19
	11
	1,2,3,4,5,7,12,15,16,17,18
	5
	1,2,3,6,17
	-1
	19

	8
	Tu Mơ Rông
	6
	1,4,8,12,16,19
	13
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,17,19
	7
	3,5,6,7,13,15,17
	 
	 

	9
	Tê Xăng
	4
	1,3,12,19
	13
	1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19
	9
	4,5,6,7,8,9,13,15,16
	 
	 

	10
	Văn Xuôi
	6
	4,7,8,12,16,19
	12
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,15,16,19
	6
	1,2,3,4,5,15
	 
	 

	11
	Ngọk Yêu
	5
	3,7,8,12,19
	14
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19
	9
	1,2,4,5,6,9,13,15,16
	 
	 

	Tổng cộng
	73
	 
	131
	 
	61
	 
	-3
	 


BIỂU SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 SO VỚI NĂM 2020
	TT
	Tên xã
	Tổng số tiêu chí đã đạt được đến hết năm 2020
	Kế hoạch thực hiện  tiêu chí năm 2021
	So sánh với cuối năm 2020

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm

	
	
	Tổng số tiêu chí đã đạt được
	Chi tiết các tiêu chí
	Tổng số tiêu chí đã đạt được
	Chi tiết các tiêu chí
	Tổng số tiêu chí tăng năm 2021
	Tiêu chí tăng
	Tổng số tiêu chí giảm so với năm 2021
	Tiêu chí giảm

	1
	Đăk Rơ Ông
	11
	1,3,4,5,7,8,12,13,15,16,19
	15
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18,19
	4
	2,6,17,18
	 
	 

	2
	Ngọk Lây
	12
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,19
	15
	1,2,3,4,5,6,7,9,8,12,13,15,16,17,19
	3
	2,9,17
	 
	 

	3
	Măng Ri
	11
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,19
	16
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19
	5
	9,13,15,17,18
	 
	 

	4
	Đăk Hà
	11
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,16,17
	13
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,16,17,18
	2
	2,18
	 
	 

	5
	Đăk Sao
	13
	1;2;3;4;5;6;7;8;12;13;15;16;19
	14
	1;2;3;4;5;6;7;8;12;13;15;16;18,19
	1
	18
	 
	 

	6
	Đăk Na
	10
	1,3,4,5,7,8,12,16,19
	13
	1,3,4,5,7,8,12,13,15,16,17,19
	3
	13,15,17
	 
	 

	7
	Đăk Tờ Kan
	11
	1,2,3,4,5,7,12,15,16,17,18
	15
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18,19
	4
	8,13,18,19
	 
	 

	8
	Tu Mơ Rông
	13
	1,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,17,19
	14
	1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,19
	1
	9
	 
	 

	9
	Tê Xăng
	13
	1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19
	14
	1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,19
	1
	17
	 
	 

	10
	Văn Xuôi
	12
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,15,16,19
	13
	1,2,3,4,5,6,7,8,12,15,16,17,19
	1
	17
	 
	 

	11
	Ngọk Yêu
	14
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19
	15
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,19
	1
	17
	 
	 

	Tổng cộng
	131
	 
	157
	 
	26
	 
	 
	 


� Các xã này chưa đạt vì có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trên 35%. Ngoài ra trạm y tế xã Đăk Hà chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
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